TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG 
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRONG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN,
CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2021

(6 lĩnh vực của Hội thi)
  1.Nông, lâm, ngư nghiệp, chế biến thủy sản: 01 nhất, 01, nhì, 01 ba, 03 khuyến khích
	    TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, nhóm tác giả


	Tổng điểm
	Đề xuất giải thưởng

(Nhất, nhì, ba, khuyến khích)
	Ghi chú

	1. 
	Phần mềm tìm kiếm, tra cứu thông tin động vật hoang dã và chế tài xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã
	- Đỗ Tuấn Anh, Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm HP
	90
	Nhất
	Nông nghiệp

	2. 
	Sửa chữa và khắc phục máy sinh khí Nitrogen của hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ ba lần tứ cực LC-MS/MS
	- Lưu Văn Hưng, Kỹ sư kiểm nghiệm Hóa học, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
	82
	Nhì
	Ngô Quyền

	3. 
	Ứng dụng gieo rau mầm trên giàn máy gieo mạ tự động tại Hải Phòng
	- Th.S Cao Thanh Huyền, Phó Giám đốc, CTCĐ (chủ nhiệm)
- Bùi Thị Họa, Kỹ sư cây trồng

- Nguyễn Quang Trung, Kỹ sư nông nghiệp

Trung tâm Khuyến nông
	80
	Ba
	Nông nghiệp

	4. 
	Ứng dụng sản xuất mạ khay, cấy máy trên giống lúa nếp xoắn Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
	- Th.S Cao Thanh Huyền, Phó Giám đốc, CTCĐ (chủ nhiệm)
- Bùi Thị Họa, Kỹ sư cây trồng

- Ngô Thị Nga, Kỹ sư nông nghiệp

Trung tâm Khuyến nông
	79
	Khuyến khích
	Nông nghiệp

	5. 
	Ứng dụng xây dựng bản đồ trực tuyến hệ thống công trình thuỷ lợi Đa Độ sử dụng Google Maps.
	- Đỗ Phương Thảo, Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch - Kỹ thuật (Chủ nhiệm)
- Phạm Thị Ngoan, Thường trực Hội đồng KHKT Công ty

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ
	78
	Khuyến khích
	Nông nghiệp

	6. 
	Số hóa dữ liệu các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc Quần đảo Cát bà nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
	- Trần Tất Tiến, Nhân viên,
Ban Quản lý các vịnh thuộc Quần đảo Cát Bà
	74.5
	Khuyến khích
	Cát Hải


2. Lĩnh vực chế tạo máy, thiết bị phục vụ sản xuất: 01 nhì ,02 ba, 06 khuyến khích
	TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, nhóm tác giả
	Tổng điểm
	Đề xuất giải thưởng

(Nhất, nhì, ba, khuyến khích)
	Ghi chú

	1
	Thiết kế chế tạo cơ cấu gắp sản phẩm bằng robot
	- Đỗ Văn Thắng, Nhân viên phòng bảo trì, bảo dưỡng, Công ty TNHH HKTM Vina
	86.25
	Nhì
	Khu K.tế

	2
	Chế tạo máy xếp tự động và cấp linh kiện clip
	- Nguyễn Thị Hồng, Trưởng ca Bộ phận CAB, Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng
	82
	Ba
	Khu K.tế

	3
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình máy cắt tự động
	- Nguyễn Văn Duy, Công nhân, Công ty TNHH WellPower Việt Nam
	82
	Ba
	Vĩnh Bảo

	4
	Cải tiến quy trình camera định vị sản phẩm tại công đoạn cắt
	- Hoàng Anh Tuấn, Nhân viên kỹ thuật sản xuất, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng
	81,5
	Khuyến khích
	Khu K.tế

	5
	Tạo ra chức năng khóa liên động, yêu cầu phải xác nhận chủng loại đồ gá khi sản xuất máy tạo vòng Tanh
	- Phạm Văn Hưng, Công nhân sản xuất cấp cao

- Nguyễn Xuân Khánh, Nhân viên

-  Lương Thị Xuân Mai, Công nhân

Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam
	79.5
	Khuyến khích
	Khu K.tế

	6
	Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống hút hơi dung môi dưới sàn máy in ghép, cải tiến dây chuyền thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu suất sử dụng máy, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho máy in - ghép bao bì màng mỏng tốc độ cao
	- Hòa Quang Cơ, Nhân viên Phòng Kỹ thuật

- Nguyễn Duyên Hải, Nhân viên Phòng Kỹ thuật

Công ty CP Sivico
	79.5
	Khuyến khích
	VLC

	7
	Thay thế Puli để tăng tốc độ vòng quay máy buộc dây
	- Nguyễn Bá Vũ, Công nhân, Công ty TNHH VIDA Hải Phòng
	80
	Khuyến khích
	Kiến An

	8
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, đính Hook and Eye (cúc móc, khuy cài)
	- Bùi Công Sơn, Phó phòng Công nghệ, Công ty TNHH WellPower Việt Nam
	79
	Khuyến khích
	Vĩnh Bảo

	9
	Lắp đặt hệ thống gạt cánh van quay Nghiền than
	- Đào Văn Hùng, Kỹ sư cơ khí, Công ty Xi măng Chinfon
	79
	Khuyến khích
	Chinfon


3. Điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin: 01 nhất, 01 nhì ,02 ba, 06 khuyến khích
	    TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, nhóm tác giả
	Tổng điểm
	Đề xuất giải thưởng

(Nhất, nhì, ba, khuyến khích)
	Ghi chú

	1. 
	Giải pháp giảm tỷ trọng lõi dẫn, giảm giá thành sản xuất dây cáp điện
	 - Nguyễn Văn Tuân, Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất Cáp điện, Công ty Cổ Phần Cáp điện và Hệ thống LS VINA
	86.75
	Nhất
	Hồng Bàng

	2. 
	Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống mô phỏng thủy phi cơ (Seaplane) tích hợp chuyển động 3 trục tự do (3DOF)
	- Trương Công Mỹ - Phó Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Giảng viên Khoa Điện - Điện tử.

-  Đinh Anh Tuấn - Trưởng Bộ môn Khoa Điện - Điện tử

-  Lê Văn Tâm - Phó Trưởng Bộ môn Khoa Điện - Điện tử

-  Đoàn Hữu Khánh - Giảng viên Khoa Điện - Điện tử

-  Lê Hoàng Dương - Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường

-  Nguyễn Văn Hùng - Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	82.75
	Nhì
	Đại học Hàng hải

	3. 
	Thiết kế chế tạo máy gắp/ nhả sản phẩm vào hộp kiểm tra tự động cho dây chuyền sản xuất hộp đen Volkswagen
	- Phạm Văn Linh, Nhân viên Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Khu kinh tế)
	81.75
	Ba
	Khu K.tế

	4. 
	Thiết kế chế tạo máy dán tấm bảo vệ màn hình xe Ô tô
	- Nguyễn Tiến Lâm, nhân viên Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 
	82
	Ba
	Khu K.tế

	5. 
	Các giải pháp tiết kiệm tiêu thụ điện và khí hóa lỏng LPG trên dây chuyền sản xuất tấm thạch cao
	- Trương Đình Hải, kỹ sư điện (nhóm trưởng)

- Phạm Đình Mạnh, Phó Phòng Quản lý chất lượng

- Vũ Văn Phú, Trưởng ca sản xuất

- Trần Văn Khánh, Giám sát tự động hóa

- Nguyễn Văn Tú, Chuyên viên hệ thống

- Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám sát sản xuất

Công ty TNHH VLXD SAINT-GOBAIN Bắc Việt Nam
	65.5
	Khuyến khích
	Công thương

	6. 
	Cải tạo hệ thống điện và tự động hóa trạm bơm tăng áp Máy Tơ
	- Từ Minh Thắng, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (Xây dựng)
	61.5
	Khuyến khích
	Xây dựng

	7. 
	Giải pháp khắc phục hiện tượng cháy băng bán dẫn, bảo đảm chất lượng sản phẩm nâng cao thuổi thọ cáp cao thế
	- Hồ Xuân Kiên, Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất Cáp điện, Công ty Cổ Phần Cáp điện và Hệ thống LS VINA
	78.25
	Khuyến khích
	Hồng Bàng

	8. 
	Cải tiến công đoạn dán tem cho chuyền sản xuất hộp viễn thông của Ô tô Volkswagen
	- Vũ Tiến Lợi, Nhân viên Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
	78.75
	Khuyến khích
	Khu K.tế

	9. 
	Ứng dụng Google My Maps trong quản lý hệ thống biển báo giao thông
	- Nguyễn Thái Hòa, Chuyên viên, Phòng quản lý Hạ tầng huyện Liến Thụy (Kiến Thuỵ)
	65
	Khuyến khích
	Kiến Thuỵ

	10. 
	Sử dụng phần mềm Tiếng Anh online kết hợp với video clip dạy phát âm trên Internet để rèn phát âm chuẩn môn tiếng anh cho học sinh tiểu học.
	- Tạ Thị Minh Hồng, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Ngô Quyền
	60.25
	Khuyến khích
	Ngô Quyền


4. Năng lượng, hóa chất, tài nguyên và môi trường: 01 nhất, 01 nhì ,02 ba, 06 khuyến khích
	    TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, nhóm tác giả
	Tổng điểm
	Đề xuất giải thưởng

(Nhất, nhì, ba, khuyến khích)
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	Giải pháp kỹ thuật nấu và xử lý nước Đồng khí nấu trong dây chuyền sản xuất dây Đồng 8.0mm
	- Nguyễn Quang Trường, Trưởng bộ phận Đúc Cán Đồng Nhôm, Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA
	79.75
	Nhất
	Hồng Bàng

	3. 
	Giảm lượng sử dụng hóa chất sản xuất foam (đệm mút)
	- Đinh Văn Huy, Kỹ sư sản xuất, Công ty TNHH Lear Việt Nam
	78.75
	Nhì
	Khu K.tế

	4. 
	Nghiên cứu sản xuất nhựa Alkyd very long oil có tính dẻo cao, sử dụng cho sơn giao thông
	- Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc kỹ thuật (Chủ nhiệm)

- Đinh Ngọc Quý, Nhân viên phòng kỹ thuật
- Ngô Huy Hải, Nhân viên phòng kỹ thuật
- Trần Trung Hiếu, Nhân viên phòng kỹ thuật
Công ty CP Sơn Hải Phòng
	73.5
	Ba
	VLC

	5. 
	Nghiên cứu sản xuất HLAS với hàm lượng cao
	- Nguyễn Mộng Lân, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH VICO
	73.5
	Ba
	VLC

	6. 
	Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn công nghiệp và sơn dân dụng gốc alkyd sử dụng 50-60% nguyên liệu sản xuất trong nước, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thân thiện với môi trường, đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16/2017/BXD và tiêu chuẩn Quốc gia về sơn Alkyd 5730:2008
	- Hoàng Thị Thu, Giám đốc kỹ thuật (chủ nhiệm)

- Nguyễn Mạnh Trường, Nhân viên phòng kỹ thuật
Trần Sách Thuật, Nhân viên phòng kỹ thuật
Công ty CP Sơn Hải Phòng
	69
	Khuyến khích
	VLC

	7. 
	Nghiên cứu sản xuất nhựa Alkyd trung khô nhanh, bám dính tốt, độ bóng cao sử dụng cho sơn tàu biển, sơn công nghiệp và dân dụng
	- Phạm Thị Thoan, Phó Giám đốc kỹ thuật thuật (Chủ nhiệm)

- Nguyễn Ngọc Thành, Nhân viên phòng kỹ thuật
- Bùi Hữu Nhân, Nhân viên phòng kỹ thuật 

- Đỗ Hữu Hiệu, Nhân viên phòng kỹ thuật 

- Công ty CP Sơn Hải Phòng
	69
	Khuyến khích
	VLC

	8. 
	Nghiên cứu, chế tạo sơn bột tĩnh      điện kháng khuẩn theo tiêu chuẩn    ISO-22196
	- Nguyễn Tư Long, Giám đốc kỹ thuật

- Nguyễn Thị Kim Chi, Nhân viên phòng kỹ thuật
Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2
	70.25
	Khuyến khích
	VLC

	9. 
	Giải pháp chung tay đẩy lùi rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường trong trường mầm non
	- Đoàn Thị Mùi, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Bạch Đằng, quận Hồng Bàng
	69
	Khuyến khích
	Hồng Bàng

	10. 
	“Xây dựng các mô hình bảo vệ thiên nhiên, môi trường, vệ sinh” theo quan điểm Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại trường Mẫu giáo Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	- Vũ Thị Thu Hường, Hiệu trưởng

- Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền


	68
	Khuyến khích
	Ngô Quyền



	11. 
	Sử dụng phế thải của nhà máy sản xuất LAS để làm nguyên liệu sản xuất bột giặt
	- Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc điều hành sản xuất, Công ty TNHH Vico
	65
	Khuyến khích
	VLC


5. Công nghệ sinh học, y dược: 01 nhì, 01 khuyến khích
	    TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, nhóm tác giả
	Tổng điểm
	Đề xuất giải thưởng

(Nhất, nhì, ba, khuyến khích)
	Ghi chú

	1. 
	Giải pháp xây dựng phương pháp đo AMONI bằng Nessler trên máy DR 900
	- Nguyễn Thăng Long, Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
	79
	Nhì
	Xây dựng

	2. 
	Pha chế nước rửa tay có dưỡng chất từ cồn 90, dịch cây lô hội và tinh dầu vỏ bưởi
	- Lê Phương Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải
	54
	Khuyến khích
	Cát Hải


6. Các lĩnh vực khác không thuộc các lĩnh vực trên: 01 nhất, 01 nhì ,02 ba, 06 khuyến khích
	    TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, nhóm tác giả
	Tổng điểm
	Đề xuất giải thưởng

(Nhất, nhì, ba, khuyến khích)
	Ghi chú

	1. 
	Cải tiến sáng tạo và sử dụng hiệu quả đồ dùng chăm sóc vệ sinh cho trẻ tại trường Mầm non Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	- Trần Thị Khương, Hiệu Trưởng, Trường Mầm non Thượng Lý, quận Hồng Bàng
	94.5
	Nhất
	Hồng Bàng

	2. 
	Giải pháp thiết kế Robot thông minh nhằm kích thích hứng thú, phát triển vốn từ cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi tại trường mầm non 3/2
	- Hoàng Thị Mến, Giáo viên

- Phạm Thị Châm, Giáo viên

Trường Mầm non 3-2, huyện Cát Hải
	89.5
	Nhì
	Cát Hải

	3. 
	Sáng tạo đồ dùng đồ chơi “Quyển sách đa năng” nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ Mầm non
	- Hồ Mai Hương, Giáo viên, Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân
	83
	Ba
	Lê Chân

	4. 
	Quản lý, chỉ đạo bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
	Nguyễn Thị Thanh Trà, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Lão
	83
	Ba
	An Lão

	5. 
	Rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử góp phần nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT ở trường THCS Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng
	Vũ Tuấn Quang, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng
	80
	Khuyến khích
	Hồng Bàng

	6. 
	Làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tại Trường Mầm non TRại Chuối, quận Hồng Bàng
	Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Trại Chuối, quận Hồng Bàng
	73
	Khuyến khích
	Hồng Bàng

	7. 
	Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục và hướng nghiệp thông qua giáo dục STEAM trong trường Trung học cơ sở
	- Nguyễn Văn Lạc, Phó Hiệu trưởng

- Vũ Hoa Huệ, Hiệu trưởng  
Trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền
	74.5
	Khuyến khích
	Ngô Quyền

	8. 
	Dạy trẻ Mầm non mầm non một số kỹ năng thoát khi có cháy
	Phạm Thị Liên, Giáo viên, Trường Mầm non Nam Hải, quận Hải An
	76
	Khuyến khích
	Hải An

	9. 
	Một số biện pháp quản lý và giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp 9A6, trường THCS Đông Hải
	Đào Thị Ngọc Lan, Giáo viên, Trường THCS Đông Hải, quận Hải An
	76
	Khuyến khích
	Hải An

	10. 
	Giải pháp sử dụng ống nhựa nước nhựa cũ làm đồ chơi nhằm hỗ trợ cho hoạt động chơi và học cho trẻ tại trường mần non
	Nguyễn Thị Dung, Giáo viên, Trường Mầm non Quang Hưng, huyện An Lão
	72
	Khuyến khích
	An Lão


Tổng số: 47 giải (04 giải nhất, 06 giải nhì, 09 giải ba, 28 giải khuyến khích)
	BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

TRƯỞNG BAN

Vũ Ngọc Thức
	         TM. BAN THƯỜNG VỤ

         PHÓ CHỦ TỊCH - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

      Đào Trọng Trung
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